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	TÌNH HÌNH XÃ HỘI HOÁ DỊCH VỤ CÔNG

GIAI ĐOẠN 2006 - 2016



1- Chủ trương của Đảng về xã hội hoá dịch vụ công

Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đến nay, Đảng ta luôn nhất quán về chủ trương xã hội hoá dịch vụ công, trong đó tập trung vào 3 vấn đề chủ yếu: (i) Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chuyển một số đơn vị sang quản lý theo cơ chế doanh nghiệp, bảo đảm đóng vai trò nòng cốt trong cung ứng dịch vụ công, chuyển một số cơ sở công lập sang loại hình ngoài công lập; (ii) Thu hút sự tham gia rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân phát triển các loại hình dịch vụ công, huy động các nguồn lực ngoài nhà nước vào đầu tư và cung ứng dịch vụ công; phát triển mạnh các cơ sở ngoài công lập với nhiều hình thức, nhiều loại hình sở hữu, thúc đẩy các cơ sở công lập và ngoài công lập, phát triển cả về quy mô và chất lượng nhằm phát triển mạng lưới cơ sở cung ứng dịch vụ công rộng khắp, bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ công; (iii) Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư cho dịch vụ công; đổi mới căn bản cơ chế quản lý và phương thức cung ứng dịch vụ công, tạo lập môi trường minh bạch, bình đẳng, hướng tới cung ứng dịch vụ công theo cơ chế thị trường; hoàn thiện thị trường dịch vụ công, coi đây là khâu đột phá của tiến trình xã hội hoá dịch vụ công.
Các chủ trương của Đảng về xã hội hoá dịch vụ công đã được cụ thể hoá thành một số điều trong Hiến pháp, các văn bản luật, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, chính sách theo thẩm quyền, làm cơ sở cho việc thực hiện chủ trương xã hội hoá dịch vụ công, trong đó tập trung vào 4 nội dung chính: (i) Hoàn thiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; (ii) Hoàn thiện cơ chế pháp luật và chính sách nhằm đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích xã hội hoá dịch vụ công; (iii) Hoàn thiện thể chế về cơ cấu và phương thức đầu tư của ngân sách nhà nước cho phát triển dịch vụ công; phát triển thị trường dịch vụ công; (iv) Tăng cường vai trò của Nhà nước; hoàn thiện các công cụ quản lý và kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước.

Việc thể chế hoá các chủ trương của Đảng về xã hội hoá dịch vụ công nói chung và trên từng lĩnh vực như giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ nói riêng đã tạo được hành lang pháp lý tương đối đầy đủ về đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công; tăng cường thu hút các nguồn lực, thành phần kinh tế tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ công; quản lý, kiểm tra, giám sát công tác xã hội hoá dịch vụ công, góp phần đưa chủ trương của Đảng đi vào thực tế cuộc sống. Các cơ chế, chính sách về xã hội hoá dịch vụ công ngày càng rõ hơn, phù hợp hơn với thực tiễn, bước đầu tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các loại hình cơ sở cung ứng dịch vụ công trong và ngoài công lập, bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ công thiết yếu; bảo đảm nguyên tắc mở rộng huy động các nguồn đầu tư, tiềm năng về nhân lực, vật lực, tài lực trong xã hội vẫn không làm giảm nhẹ trách nhiệm đầu tư và quản lý của Nhà nước. Các chủ trương, cơ chế, chính sách trên đã bước đầu tạo được sự thống nhất trong nhận thức về xã hội hoá dịch vụ công. Tuy nhiên, hệ thống văn bản pháp luật vẫn còn nhiều bất cập, nhiều quy định không còn phù hợp nhưng chậm được bổ sung, sửa đổi; một số chính sách quan trọng chậm được ban hành (như các quy định về giá, phí làm định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động dịch vụ; các quy định về thanh tra, kiểm tra,...); còn có sự chênh lệch lớn giữa giá cung cấp dịch vụ tại cơ sở công lập và ngoài công lập, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo; chưa có các chính sách ưu đãi (về thuế, đơn đặt hàng hoặc trợ giá...) phù hợp để thúc đẩy mạnh mẽ sự tham gia của lĩnh vực tư nhân cho dịch vụ công. Các chính sách khuyến khích xã hội hoá chưa có sự khác biệt nhiều giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn, chưa đủ mạnh để thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào những vùng khó khăn...

2- Đánh giá tình hình xã hội hoá dịch vụ công giai đoạn 2006 - 2016

2.1- Kết quả đạt được

2.1.1- Về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập
Đến năm 2015, cả nước có 30.219 đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ tài chính, trong đó có 1.114 đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động, chiếm tỉ lệ 3,7%; 10.827 đơn vị bảo đảm một phần chi phí hoạt động, chiếm tỉ lệ 35,8%; 18.287 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, chiếm tỉ lệ 60,5%.

Xét theo lĩnh vực, đến nay hầu hết các đơn vị sự nghiệp y tế, thông tin và truyền thông đều đã thực hiện tự chủ tài chính. Cơ chế tự chủ bước đầu đã tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp thực hiện việc kiểm soát chi tiêu nội bộ, phát huy tính dân chủ, chủ động, sáng tạo của người lao động; chất lượng cung cấp dịch vụ công từng bước nâng cao; thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện. Tại một số đơn vị, việc chi trả thu nhập cho người lao động được thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ gắn với hiệu quả công tác, không trả bình quân, điều này đã thu hút được lao động có trình độ cao, hạn chế tình trạng chảy máu chất xám trong các đơn vị sự nghiệp công.

Đến hết năm 2016, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, địa phương quản lý là 56.839 đơn vị (không kể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các đơn vị sự nghiệp trong đơn vị sự nghiệp), trong đó: đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là 1.109 đơn vị; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, uỷ ban nhân dân cấp huyện là 55.730 đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp công đã chủ động rà soát, sắp xếp lại bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, thu gọn đầu mối, tiết kiệm chi phí hoạt động; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức; chủ động thu hút người có tài năng, có trình độ để nâng cao chất lượng các dịch vụ công.

Trên một số lĩnh vực, các đơn vị sự nghiệp công lập đã đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chủ động vay vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư để cải tạo, mở rộng, mua sắm trang thiết bị và phát triển các cơ sở dịch vụ; đa dạng hoá loại hình, nâng cao chất lượng và năng lực cung ứng dịch vụ, trong đó có một số dịch vụ công nghệ cao; được thực hiện giá dịch vụ tính đủ chi phí gắn với việc công khai, minh bạch hoạt động tài chính và trách nhiệm giải trình, góp phần tăng nguồn thu, bổ sung kinh phí hoạt động, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức đơn vị, đóng góp cho ngân sách nhà nước; từng bước tăng cường phân cấp cho các đơn vị sự nghiệp, giảm bớt sự can thiệp trực tiếp của cơ quan quản lý cấp trên; bước đầu rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hành chính đối với đơn vị sự nghiệp, từng bước xoá bỏ tình trạng hành chính hoá các hoạt động sự nghiệp.

2.1.2- Về huy động các nguồn lực đầu tư cho dịch vụ công, phát triển mạng lưới cung ứng dịch vụ công
Nhìn chung, công tác thu hút nguồn lực từ xã hội cho dịch vụ công bước đầu có kết quả. Hệ thống các cơ sở ngoài công lập đã từng bước phát triển, nhất là ở các thành phố lớn, khu đô thị, góp phần đa dạng hoá loại hình, phương thức hoạt động và sản phẩm dịch vụ công, tạo sự cạnh tranh, thúc đẩy nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao ý thức trách nhiệm và mở rộng sự tham gia của toàn dân chăm lo phát triển các dịch vụ công; tạo điều kiện cho người dân ngày càng có nhiều cơ hội được lựa chọn, tiếp cận với các dịch vụ có chất lượng, từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ chất lượng cao của một bộ phận dân cư.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nguồn vốn huy động được chủ yếu là từ cá nhân người học dưới hình thức học phí và một số hình thức huy động khác, nhiều cơ sở giáo dục và đào tạo tư thục được thành lập. Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, các nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước cho đào tạo nghề tăng hằng năm; ngày càng có nhiều các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giúp cho hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được mở rộng và phát triển mạnh mẽ, tạo thêm nhiều cơ hội học nghề cho người dân. 

Trong lĩnh vực y tế, nguồn thu từ xã hội hoá ngày càng tăng, chiếm trong tổng chi cho y tế từ 27,2% năm 2006 lên 37,4% năm 2010 và tăng lên 43,8% năm 2015; bình quân cả giai đoạn đạt 39,7%/năm. Các cơ sở y tế ngoài công lập có bước phát triển lớn, đóng vai trò đáng kể trong cung ứng dịch vụ y tế cho người dân. Một số doanh nghiệp đã đầu tư phát triển các bệnh viện tư, hình thành được một số tập đoàn bệnh viện. Trong giai đoạn 2005 - 2015, số bệnh viện và số giường bệnh ngoài công lập tăng nhanh, từ 36 bệnh viện với 2.538 giường bệnh năm 2005 tăng lên 169 bệnh viện với 11.762 giường bệnh (đạt 1,2 giường/1 vạn dân) vào năm 2015. Hiện có khoảng 30.000 nhà thuốc, 35.000 phòng khám đa khoa, chuyên khoa, cung cấp 43% dịch vụ ngoại trú và 2,1% tổng số dịch vụ nội trú cho người dân. Một số bệnh viện 100% vốn nước ngoài có trang thiết bị hiện đại đã được đưa vào hoạt động. 

Đối với lĩnh vực khoa học - công nghệ, việc xã hội hoá chủ yếu được triển khai trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học, công nghệ và năng lượng nguyên tử. Mạng lưới ngoài công lập tăng khá, góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, giảm tình trạng độc quyền của các đơn vị sự nghiệp công lập. Một số dịch vụ thu hút được nhiều thành phần kinh tế tham gia cung ứng (như dịch vụ chuyển giao công nghệ, đại diện sở hữu công nghiệp). Một số tổ chức dịch vụ hỗ trợ, thúc đẩy ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân ra đời và bước đầu hoạt động hiệu quả, mang đến làn sóng mới cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên quy mô toàn quốc. 

Công tác xã hội hoá lĩnh vực văn hoá, thể thao được đẩy mạnh và đạt kết quả khả quan. Hiện có gần 200 ban, nhóm nghệ thuật tư nhân, hơn 150 câu lạc bộ nghệ thuật, nhiều trung tâm văn hoá, nhà văn hoá, câu lạc bộ, thư viện, phòng đọc sách, tủ sách tư nhân phục vụ cộng đồng và hơn 41.000 đội văn nghệ cấp xã, phường. Tính đến hết năm 2014, cả nước có trên 335 doanh nghiệp phim và 10 bảo tàng tư nhân; hơn 12 nghìn cơ sở thể dục, thể thao, trong đó có gần 80% số cơ sở ngoài công lập hoạt động khá hiệu quả.

Bên cạnh việc huy động các nguồn lực trong nước, nguồn vốn đầu tư nước ngoài cho khu vực dịch cụ công cũng đã được tăng cường. Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tổng số dự án FDI đầu tư chiếm 1,08% trên tổng số hơn 15.198 dự án FDI của cả nước (phần lớn là các dự án thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn, quy mô trung bình khoảng 3,9 triệu USD/dự án). Các dự án đầu tư chủ yếu tập trung vào các thành phố, địa phương lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh. Về giáo dục nghề nghiệp, tổng số vốn đầu tư đã huy động từ các tổ chức cá nhân nước ngoài giai đoạn 2006 - 2016 là 2.940 tỉ đồng. Các nguồn viện trợ, vốn vay ODA cho lĩnh vực y tế được tăng cường huy động với tổng nguồn vốn huy động là 10.308 tỉ đồng, chiếm 2%/năm trong tổng chi ngân sách nhà nước cho y tế. Thực tế cho thấy, đầu tư từ các tổ chức có yếu tố nước ngoài tuy còn nhỏ bé nhưng đã góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng các dịch vụ, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ tiên tiến với các trang thiết bị hiện đại. 
Hệ thống cung ứng dịch vụ công phủ kín hầu hết các địa bàn, lĩnh vực, bảo đảm độ bao phủ, khả năng tiếp cận dịch vụ; chất lượng cung ứng dịch vụ từng bước được nâng cao, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng yếu thế. Mức độ xã hội hoá ngày càng cao đã góp phần bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân và tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ mới.

2.1.3- Về phát triển thị trường dịch vụ công
Trong những năm gần đây, trên một số lĩnh vực như y tế, khoa học - công nghệ, dạy nghề, Nhà nước đã có nhiều đổi mới trong việc phân bổ nguồn lực theo hướng đặt hàng, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ theo kết quả đầu ra, hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ... Với việc ban hành các quy định pháp luật tạo môi trường minh bạch, bình đẳng, thị trường dịch vụ công trên một số lĩnh vực đã dần hình thành và từng bước phát triển, cụ thể: 

Về giáo dục - đào tạo, thị trường một số lĩnh vực đã có bước phát triển, môi trường pháp lý dần được hoàn thiện, tạo ra cơ chế cạnh tranh lành mạnh giữa giáo dục công lập và ngoài công lập. Đến nay, cả hệ thống công lập và ngoài công lập hoạt động khá thống nhất, giá dịch vụ đào tạo được tính trên cơ sở xác định học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP đối với từng cấp học. 

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, nhu cầu dịch vụ dạy nghề là khá lớn do nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp ngày càng tăng lên. Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề ngoài công lập tham gia thị trường đã phần nào đáp ứng được nhu cầu dạy nghề của xã hội. 

Trong lĩnh vực y tế, thị trường dịch vụ y tế đã phát triển khá rộng và còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển. Nhu cầu dịch vụ y tế (về dự phòng; sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật; chữa bệnh) của người dân ngày càng cao, tỉ lệ người dân có bảo hiểm y tế ngày càng tăng, giao thông thuận lợi, cơ chế chuyển tuyến thuận lợi là điều kiện để phát triển thị trường dịch vụ y tế. 

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, nghiên cứu khoa học được thực hiện theo cơ chế khoán, đấu thầu. Các chợ công nghệ đã thu hút nhiều đơn vị tham gia, nhiều hợp đồng được ký kết với giá trị hàng chục nghìn tỉ đồng. So với giai đoạn 2002 - 2005, giá trị các giao dịch, mua bán công nghệ tăng 2,5 lần, tốc độ tăng trung bình hằng năm đạt 34%. Cả nước hiện có 8 sàn giao dịch công nghệ đang hoạt động. Các sự kiện chợ công nghệ, thiết bị (Techmart), kết nối cung - cầu công nghệ (Techdemo), ngày hội khởi nghiệp công nghệ (Techfest) tổ chức trong những năm qua đã tạo được hiệu ứng tích cực đối với thị trường khoa học và công nghệ trong nước.

2.1.4- Nhận thức của xã hội đối với việc thực hiện chủ trương của Đảng về xã hội hoá dịch vụ công có sự thay đổi rõ rệt
Có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức và hành động của xã hội, cộng đồng và mỗi cá nhân về trách nhiệm tham gia xã hội hoá dịch vụ công. Quan niệm cho rằng Nhà nước phải bao cấp cung ứng dịch vụ thông qua chế độ phí dịch vụ, giá dịch vụ thấp cho tất cả mọi người từng bước được khắc phục. Định kiến xã hội, sự phân biệt đối xử giữa các đơn vị công lập và các cơ sở ngoài công lập hoặc có vốn đầu tư nước ngoài từng bước được xoá bỏ. Từ chỗ hoạt động của hai loại hình này được điều chỉnh bởi hai hệ thống văn bản quy phạm pháp luật riêng rẽ, hoặc coi các cơ sở ngoài công lập như các doanh nghiệp khác, đến nay nhiều hoạt động đã được điều chỉnh thống nhất trong cùng quy định pháp luật và chính sách Nhà nước, bước đầu tạo sự thay đổi trong nhận thức của xã hội, tổ chức và cá nhân trong việc sử dụng các dịch vụ công do đơn vị ngoài công lập cung ứng. Việc quy định về sở hữu của các cơ sở ngoài công lập (kể cả có yếu tố nước ngoài), việc phân định sự khác biệt giữa các hoạt động có bản chất lợi nhuận và phi lợi nhuận, giữa phúc lợi cho người dân và việc cấp phát kinh phí cho các cơ sở công lập ngày càng rõ ràng hơn.

2.2- Những hạn chế, yếu kém

2.2.1- Hạn chế, yếu kém chung
- Nhận thức của nhiều cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và người dân về chủ trương xã hội hoá dịch vụ công chưa được đầy đủ; còn có nhiều cách hiểu, quan niệm khác nhau, thậm chí lệch lạc về "xã hội hoá"; còn tình trạng phổ biến coi xã hội hoá đơn thuần chỉ là biện pháp huy động sự đóng góp của nhân dân trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, thậm chí đồng nghĩa với tư nhân hoá. Chưa coi trọng đúng mức các nội dung xã hội hoá ngoài tài chính (như là giám sát, phản biện, kiểm định chất lượng dịch vụ, tham gia quản lý xã hội...).
- Tiến độ và chất lượng xã hội hoá chưa bảo đảm yêu cầu đề ra. Trên hầu hết các lĩnh vực, tiến độ xã hội hoá chậm, kết quả đạt được còn thấp và thiếu bền vững so với tiềm năng. Nhiều cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập được thành lập, nhưng quy mô còn nhỏ, hình thành tự phát, mới chỉ cung ứng các dịch vụ đơn giản, chất lượng dịch vụ chưa cao; xuất hiện khuynh hướng thương mại hoá các sản phẩm dịch vụ, cạnh tranh thiếu lành mạnh, chạy theo lợi nhuận, lợi dụng chủ trương xã hội hoá để lạm thu. Người có thu nhập thấp và người dân tại nhiều địa bàn vẫn khó có điều kiện tiếp cận dịch vụ.

- Phương thức đầu tư và phân bổ ngân sách cho cung ứng dịch vụ công chậm đổi mới. Mặc dù trong những năm qua Nhà nước đã dành một khoản ngân sách khá lớn đầu tư cho các lĩnh vực sự nghiệp công song đầu tư còn dàn trải, phân tán và hiệu quả thấp.

- Công tác quản lý nhà nước về dịch vụ công và xã hội hoá dịch vụ công của một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự sát sao, còn lúng túng, kém hiệu quả; thông tin, dữ liệu liên quan đến công tác quản lý dịch vụ công (như đầu tư xã hội về dịch vụ công, thống kê cơ sở vật chất, biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp tự chủ...) chưa được cập nhật đầy đủ. Còn chưa phân định rạch ròi giữa lĩnh vực quản lý nhà nước với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực đó. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở cung ứng dịch vụ công còn nhiều hạn chế. Có biểu hiện buông lỏng quản lý, tiêu cực trong quản lý, cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ công, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo và dạy nghề. Các lực lượng xã hội chưa được tổ chức và phối hợp tốt để chủ động, tích cực tham gia vào quá trình xã hội hoá dịch vụ công. Chưa phát huy đầy đủ vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, vai trò của cộng đồng trong tham gia thực hiện xã hội hoá dịch vụ công. 

2.2.2- Một số hạn chế, yếu kém cụ thể

* Về đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công
- Việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hầu hết các đơn vị sự nghiệp công còn mang tính hình thức, đối phó, kết quả không cao. Số lượng đơn vị thực hiện tự chủ về tổ chức, bộ máy còn quá ít. Ngoại trừ một số đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế, còn lại hầu hết các đơn vị sự nghiệp trên các lĩnh vực khác đều chưa có kế hoạch, lộ trình cụ thể để chuyển đổi sang cơ chế tự chủ. Số lượng viên chức quá lớn, cao gấp 7,7 lần so với số biên chế cán bộ, công chức của cả nước. Việc tinh giản biên chế chưa có sự chuyển biến rõ rệt. Quyền tự chủ trong tuyển dụng lao động vẫn chưa thực chất do trên thực tế cơ quan chủ quản cấp trên vẫn giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho đơn vị. Kết quả chuyển đổi cơ chế quản lý sang mô hình doanh nghiệp đạt thấp.

- Cơ chế tự chủ về tài chính còn mang tính hình thức; cơ chế phân bổ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập còn mang tính bình quân, mới chỉ căn cứ vào chỉ tiêu đầu vào (như chỉ tiêu tuyển sinh, chỉ tiêu biên chế, số giường bệnh...), chưa căn cứ vào yêu cầu về khối lượng và chất lượng đầu ra cụ thể. Chi đầu tư, chi thường xuyên vẫn còn thực hiện thông qua dự toán và phê duyệt của cơ quan chủ quản. Ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước cao và có xu hướng gia tăng. Số lượng đơn vị thực hiện tự chủ tài chính còn quá ít, hầu hết các đơn vị còn hoạt động chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, gây khó khăn cho cải cách tiền lương và tái cơ cấu ngân sách nhà nước. Năng lực quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập còn hạn chế, sử dụng kinh phí chưa hiệu quả. Quy chế chi tiêu nội bộ, phân phối thu nhập còn mang tính bình quân, hình thức. Chưa có cơ chế phù hợp để gắn thu nhập với kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng hoạt động. Hạn chế này vừa tạo ra tâm lý ỷ lại, trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước, chưa tạo áp lực cho các đơn vị tăng cường tự chủ và nâng cao chất lượng dịch vụ, thậm chí dẫn đến tình trạng "xin - cho" trong cấp kinh phí hoạt động, tạo ra sự bất bình đẳng với các đơn vị ngoài công lập cung cấp dịch vụ tương tự.

- Tổ chức hệ thống các đơn vị sự nghiệp còn theo đơn vị hành chính, dẫn đến phân tán, lãng phí nguồn lực, hiệu quả không cao, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Cơ cấu số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập trong một số ngành, lĩnh vực, ở địa phương chưa thực sự hợp lý, còn nhiều đơn vị trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động; còn nhiều đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực dịch vụ thông thường mà xã hội có thể cung ứng tốt, Nhà nước không cần nắm giữ.

- Một số đơn vị sự nghiệp công lập khi mở rộng hoạt động dịch vụ (liên doanh, liên kết trong hoạt động) còn chạy theo số lượng dịch vụ mà không quan tâm đến chất lượng hoạt động, thậm chí lạm dụng, biến tướng để tăng thu.

- Chưa xây dựng được chuẩn dịch vụ và các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công làm cơ sở để kiểm định chất lượng cung ứng dịch vụ và lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ. Chưa có các đơn vị kiểm định độc lập để đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ, đánh giá mức độ hài lòng của người dân.

* Về huy động nguồn lực đầu tư cho các dịch vụ công, phát triển mạng lưới và bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ công
- Hiệu quả huy động nguồn lực xã hội cho dịch vụ công còn thấp xa so với tiềm năng; mức đầu tư tài chính của toàn xã hội cho dịch vụ công còn thấp.

- Công tác quy hoạch phát triển cơ sở cung ứng dịch vụ còn nhiều hạn chế, mang tính chủ quan, thiếu khoa học; mới chủ yếu quy hoạch theo đơn vị hành chính mà chưa chú ý đúng mức đến địa bàn dân cư, đặc điểm vùng, miền, nhu cầu thực tế; chưa coi trọng mục tiêu chất lượng để củng cố các lợi ích trong dài hạn, chỉ tập trung mở rộng quy mô nhằm khai thác những lợi ích trong ngắn hạn; đồng thời chưa lường hết những hạn chế, khó khăn của nền kinh tế nên nhiều mục tiêu quy hoạch đặt ra chưa thực hiện được.

- Mức độ xã hội hoá trong các lĩnh vực dịch vụ công chưa đồng đều giữa các vùng, miền, lĩnh vực, thường chỉ tập trung ở một số lĩnh vực, loại hình dễ thu lợi nhuận và tập trung ở các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển. Các chính sách khuyến khích xã hội hoá chưa thực sự phát huy tác dụng ở các địa bàn khó khăn. Bên cạnh đó, do nguồn lực nhà nước có hạn, công tác xã hội hoá ở những địa bàn này chưa chú trọng đúng mức đến chất lượng, hiệu quả của các dịch vụ công khu vực này chưa cao.

* Về phát triển thị trường dịch vụ công
- Nhìn chung, giá dịch vụ chưa được quyết định theo cơ chế thị trường. Chính sách về giá, phí dịch vụ công chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời, giá cung cấp dịch vụ tại cơ sở công lập còn rất thấp so với mặt bằng giá cả (như viện phí, học phí của các cơ sở công lập), còn mang tính bình quân, chưa được quyết định bởi đơn vị cung ứng dịch vụ, và còn có sự chênh lệch lớn so với giá dịch vụ tại các cơ sở ngoài công lập; chưa tạo động lực, điều kiện cải cách tiền lương, tái đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở công lập. Chưa xác định rõ nhóm dịch vụ nào do Nhà nước quản lý giá, còn nhóm dịch vụ nào do đơn vị cung ứng dịch vụ được tự quyết định giá.

- Việc phân bổ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho dịch vụ công vẫn chủ yếu dành cho các đơn vị sự nghiệp công lập, chưa có cơ chế hỗ trợ tài chính đối với người sử dụng dịch vụ tại các cơ sở ngoài công lập (ngoại trừ cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế); chưa xác lập được môi trường cạnh tranh bình đẳng thực sự giữa các chủ thể cung ứng dịch vụ công trong cạnh tranh cung ứng các dịch vụ cũng như trong tiếp cận các nguồn vốn, đất đai, các điều kiện cần thiết khác phục vụ cung ứng dịch vụ công. Cơ chế đặt hàng đối với các dịch vụ công ích, hàng hoá thiết yếu còn chưa được áp dụng rộng rãi, nhất quán. Một số lĩnh vực thực hiện đặt hàng, như lĩnh vực dạy nghề, nhưng còn mang tính nhỏ lẻ, giới hạn trong một số chương trình, dự án, chưa bảo đảm tính "công bằng" giữa các cơ sở công lập và ngoài công lập.

- Cơ cấu cung - cầu các dịch vụ công còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng đúng, đủ cầu thị trường, như cung và cơ cấu cung đối với dịch vụ y tế (số giường bệnh, số lượng bệnh viện có chất lượng chuyên môn, chất lượng chăm sóc cao) chưa đáp ứng được cầu; hệ thống các cơ sở dạy nghề phát triển còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội, chưa bảo đảm khả năng tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ cho người dân... Chưa có các cơ chế hữu hiệu để khắc phục các thất bại của thị trường. Các tổ chức trung gian (môi giới, tư vấn, giám định, đánh giá, định giá, kiểm tra, kiểm định...) chưa khẳng định được vai trò kết nối cung - cầu trên thị trường.

2.3- Nguyên nhân hạn chế, yếu kém

2.3.1- Nguyên nhân khách quan
- Xã hội hoá dịch vụ công là vấn đề mới, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, đồng thời là vấn đề lý luận cơ bản, có nội dung lớn và phức tạp, đòi hỏi phải được nghiên cứu một cách đầy đủ, thoả đáng. Còn nhiều vấn đề lý luận chưa được nghiên cứu đầy đủ như nội hàm "xã hội hoá", khái niệm "dịch vụ công", vấn đề "phi lợi nhuận" trong cung ứng dịch vụ công...
- Nền kinh tế thị trường nước ta còn đang trong giai đoạn phát triển ở trình độ thấp, tư tưởng bao cấp còn nặng nề, điều này có ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình thực hiện chủ trương xã hội hoá dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực.

2.3.2- Nguyên nhân chủ quan
- Công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện chủ trương của Đảng về mục tiêu, sự cần thiết của xã hội hoá dịch vụ công còn hạn chế, chưa thường xuyên, sâu rộng và chưa được quan tâm đúng mức. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước của một bộ phận cán bộ, công chức và người dân còn khá nặng nề.

- Việc thể chế hoá các chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước còn chậm và chưa đầy đủ, chưa đồng bộ và chưa theo kịp với tình hình phát triển. Một số định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn ngành nghề... là điều kiện để thực hiện quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp, xây dựng giá dịch vụ công đã lạc hậu hay còn thiếu nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung, gây khó khăn cho quá trình tổ chức thực hiện. Một số chính sách được ban hành nhưng triển khai thực hiện đạt kết quả không cao.

- Công tác chỉ đạo, triển khai xã hội hoá dịch vụ công còn thiếu quyết liệt, kém hiệu quả, chưa được quan tâm đúng mức. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan trong việc thực hiện chủ trương xã hội hoá dịch vụ công còn chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ, còn có quan niệm coi xã hội hoá là nhiệm vụ riêng của mỗi ngành, nên chưa tạo được sức mạnh tổng lực của toàn hệ thống chính trị nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương lớn này của Đảng.

- Chưa xác định được bước đi cụ thể, phù hợp để chỉ đạo triển khai chuyển đổi hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc tách bạch chức năng cung cấp dịch vụ công ra khỏi chức năng quản lý nhà nước của cơ quan chủ quản còn chưa rõ ràng, hiệu quả. Một số bộ, ngành quản lý ngành, lĩnh vực chưa kịp thời có văn bản hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành. Nhiều chính sách giao quyền tự chủ để làm cơ sở để các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện còn chậm được ban hành, sửa đổi, bổ sung, như chế độ thu viện phí, chế độ thu học phí, hệ thống các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật. Còn có sự can thiệp sâu vào công việc chuyên môn của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Chưa xây dựng được tiêu chí cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng ngành, lĩnh vực, để đánh giá mức độ hoàn thành và chất lượng hoạt động sự nghiệp của đơn vị khi được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Chưa kiên quyết trong việc sắp xếp thu gọn đầu mối, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập, giải thể các đơn vị, dẫn đến thực tế là 10 năm qua số lượng, biên chế, số kinh phí ngân sách nhà nước cấp để duy trì hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn không giảm, thậm chí có xu hướng tăng lên. 

- Hầu hết các đơn vị sự nghiệp công lập còn tâm lý né tránh, ngại chuyển đổi, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, bám víu vào sự bao cấp của ngân sách nhà nước, không muốn buông bỏ đặc quyền, đặc lợi; năng lực hoạt động còn hạn chế, chưa chủ động, tích cực để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công đáp ứng nhu cầu của xã hội. Cơ chế quản lý và phương thức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được đổi mới đồng bộ; chưa tách bạch giữa quản trị đơn vị với điều hành chuyên môn, dẫn đến chất lượng và hiệu quả cung ứng các dịch vụ công chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đáp ứng tốt các nhu cầu của xã hội. Trình độ và tư duy, năng lực quản trị và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý còn yếu kém, chậm đổi mới, đặc biệt tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ mang tính độc quyền, ít có cạnh tranh.

- Thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý và điều hành cơ sở sự nghiệp công lập chưa được quy định rõ ràng. Chưa xây dựng được các quy định, tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ gắn với chất lượng hoạt động sự nghiệp của đơn vị khi được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; chưa có hệ thống đánh giá kết quả hoạt động thích hợp với đặc thù của từng ngành. Phân bổ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập còn mang nặng tính bao cấp, bình quân, theo tiêu chí đầu vào, chưa gắn chặt với nhiệm vụ cụ thể và các tiêu chí bảo đảm chất lượng; chưa làm rõ trách nhiệm chia sẻ chi phí dịch vụ giữa Nhà nước và người thụ hưởng dịch vụ (nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học), vì vậy khó xác định hiệu quả của việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Lộ trình tính giá dịch vụ công triển khai chậm, dẫn đến sự quá tải đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, khó khăn khi triển khai thị trường dịch vụ công. Chưa tạo sự bình đẳng thật sự giữa các đơn vị công lập và ngoài công lập trong việc tiếp cận các nguồn tài chính, đất đai, các điều kiện cần thiết khác. Còn nhiều rào cản trong quá trình thực thi các chính sách khuyến khích và hỗ trợ cho các cơ sở ngoài công lập, đặc biệt là các chính sách về đất đai (giao đất, cho thuê đất, thu tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng) và ưu đãi thuế... nên chưa tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các đơn vị ngoài công lập phát triển.

3- Bài học kinh nghiệm
(1) Phải nhận thức rõ ràng, nhất quán về xã hội hoá dịch vụ công, cả về khái niệm và nội hàm, trong đó có các vấn đề liên quan đến vai trò, trách nhiệm của Nhà nước, phạm vi, nội dung thực hiện xã hội hoá. Cần làm rõ các vấn đề lý luận về xã hội hoá dịch vụ công, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, làm cơ sở để thống nhất nhận thức và định hướng công tác xã hội hoá, vừa phù hợp với thực tiễn trong nước, vừa tiếp cận được các chuẩn mực quốc tế. 

(2) Phải tạo được sự đồng thuận của xã hội, thay đổi quan điểm của xã hội về xã hội hoá dịch vụ công, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; theo đó phải đối xử bình đẳng, không phân biệt giữa các cơ sở công lập và ngoài công lập. Cơ chế, chính sách phải bảo đảm được môi trường vừa bình đẳng, vừa cạnh tranh đối với các chủ thể cung ứng dịch vụ công; bảo đảm công bằng xã hội trong thụ hưởng, vừa tạo động lực để xã hội hoá dịch vụ công. Thay đổi cách tiếp cận xây dựng cơ chế, chính sách đối với hoạt động cung ứng dịch vụ công dựa trên các loại dịch vụ công đầu ra được phân theo các nhóm: Dịch vụ thiết yếu (Nhà nước tài trợ toàn bộ); dịch vụ cơ bản (Nhà nước tài trợ một phần); dịch vụ khác, dịch vụ gia tăng (Nhà nước tài trợ cá biệt) để có cơ chế, chính sách và quy trình quản lý thích hợp.

(3) Phải phân định rõ giữa chức năng quản lý của Nhà nước với chức năng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; giữa phạm vi quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực đó.

(4) Phải kiên quyết thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm; giao quyền tự chủ thông qua vốn hoá tài sản nhà nước và xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật gắn với yêu cầu chất lượng để hạch toán giá thành đầy đủ. Để bảo đảm công bằng giữa các loại hình cơ sở dịch vụ công, phải kiên quyết xoá bỏ chế độ chủ quản đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tách bạch cơ quan chủ đầu tư (chủ sở hữu vốn) với cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời, áp dụng các phương thức quản lý dựa trên nguyên tắc quản trị doanh nghiệp vào quản lý đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công; khuyến khích phát triển các doanh nghiệp công ích, phi lợi nhuận. Xoá bỏ chế độ công chức, viên chức, chuyển sang hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
(5) Để tạo lập môi trường minh bạch, bình đẳng, cần chuyển cơ chế cấp phát ngân sách sang cơ chế đặt hàng, cạnh tranh giao nhiệm vụ căn cứ vào số lượng, chất lượng dịch vụ. Thay đổi phương thức tài trợ của Nhà nước từ tài trợ cho đơn vị cung ứng sang tài trợ cho người sử dụng dịch vụ và theo sản phẩm đầu ra. Để thị trường dịch vụ công phát triển cần có sự điều chỉnh giá theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí, thực hiện theo cơ chế cung - cầu trên thị trường; đồng thời, phải giải quyết cơ chế giá cho phù hợp, xác định rõ nhóm dịch vụ nào do nhà nước quản lý giá, nhóm dịch vụ nào do đơn vị cung ứng dịch vụ được quyền quyết định giá. Các cơ sở sự nghiệp thực hiện cung ứng dịch vụ công theo cơ chế thị trường.

(6) Phải phân bổ hợp lý, hiệu quả nguồn lực nhà nước cho dịch vụ công, chủ yếu nhằm bảo đảm bao phủ, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ, hỗ trợ các đối tượng chính sách và yếu thế, định hướng, dẫn dắt thị trường dịch vụ công trong mọi lĩnh vực. Xây dựng các thiết chế hỗ trợ cho thị trường cung ứng dịch vụ công vận hành và phát triển tốt như: Quỹ bảo hiểm y tế, quỹ hỗ trợ khoa học công nghệ, các tổ chức kiểm định đánh giá chất lượng độc lập...
(7) Phải thiết lập được cơ chế kiểm định, giám sát, phản hồi hữu hiệu và khuyến khích các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia giám sát cung ứng dịch vụ công, giám sát chất lượng dịch vụ công.
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